[bookmark: _GoBack]
	
	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	
	HỌC KÌ  I
	LỊCH BÁO GIẢNG  TRỰC TIẾP

	
	TUẦN  THỨ  16
	Từ ngày: 19/12/2022- Đến ngày 23/12/2022

	Thứ/ ngày/ buổi

	Tiết
	Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn học 
( hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	



2
19/12

	Buổi sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	3A4
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Mái ấm gia đình.
Bài 3: Gia đình yêu thương.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	2A5
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ.
Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A1
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ.
Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
20/12

	Buổi sáng
	1
	4A3
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	4A4
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	3A3
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Mái ấm gia đình.
Bài 3: Gia đình yêu thương.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	3A5
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Mái ấm gia đình.
Bài 3: Gia đình yêu thương..
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	2A4
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ.
Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	2A3
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ.
Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A2
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Gia đình nhỏ.
Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
21/12

	Buổi sáng
	1
	1A4
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc.
Bài 8: Thiên nhiên quanh em.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	1A3
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc.
Bài 8: Thiên nhiên quanh em.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	1A2
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc.
Bài 8: Thiên nhiên quanh em.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	1A1
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc.
Bài 8: Thiên nhiên quanh em.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	










	Thứ/ ngày/ buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn học 
( hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	

4
21/12

	Buổi chiều
	5
	3A2
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Mái ấm gia đình.
Bài 3: Gia đình yêu thương.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	3A1
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 3: Mái ấm gia đình.
Bài 3: Gia đình yêu thương.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	5A5
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 7: THTTCĐ" Ức mơ của em".
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



5
22/12

	Buổi sáng
	1
	5A3
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 7: THTTCĐ" Ức mơ của em".
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	5A2
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 7: THTTCĐ" Ức mơ của em".
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	5A1
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 7: THTTCĐ" Ức mơ của em".
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	4A5
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	4A2
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	4A1
	2
	Mĩ thuật
	Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	2A5
	2
	TCMT
	Vẽ  tranh đề tài phong cảnh
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	8
	5A4
	1
	Mĩ thuật
	Chủ đề 7: THTTCĐ" Ức mơ của em".
	SGK+Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	



6
23/12

	Buổi sáng
	1
	2A4
	2
	TCMT
	Vẽ  tranh đề tài phong cảnh
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	2
	2A3
	2
	TCMT
	Vẽ  trang trí đường diềm
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	3
	1A2
	1
	TCMT
	Vẽ  đường diềm trên áo, váy
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	4
	1A1
	1
	TCMT
	Vẽ đường diềm trên áo, váy
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buổi chiều
	5
	1A4
	1
	TCMT
	Vẽ  đường diềm trên áo, váy
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	6
	1A3
	1
	TCMT
	Vẽ  đường diềm trên áo, váy
	Tranh ảnh+ ĐDHT

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Kiểm tra nhận xét				                 Giang biên, ngày 17 tháng 12 năm 2022	
                                                                                                           KHỐI TRƯỞNG



                                                                                                   Trương Thị Nhàn

